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한국어
제목
차돌이와 함께하는 통합 수학 퀴즈쇼 : 주먹도끼의 전설
수학 퀘스트를 풀어 구석기 소년 차돌이를 진정한 전사로 성장시켜요 .

START QUEST

Tiếng Việt
Tiêu đề
Chương trình đố vui toán học tích hợp cùng Chadori: Truyền thuyết về rìu tay
Hãy giải các nhiệm vụ toán để giúp cậu bé thời đồ đá Chadori trưởng thành thành 
một chiến binh thực thụ.

BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ

Filipino
Pamagat
Pinagsamang Math Quiz Show kasama si Chadori: Ang Alamat ng Hand Axe
Sagutan ang mga math quest upang tulungang maging tunay na mandirigma ang 
batang si Chadori.

SIMULAN ANG QUEST

ພາສາລາວ
ຫົວຂໍ້
ລາຍການຄຳຖາມຄະນິດສາດຮ່ວມກັບຊາໂດຣີ: ຕຳນານຂວານຫີນ

  ແກ້ພາລະກິດຄະນິດສາດເພື່ອຊ່ວຍຊາໂດຣີ ເດັກຊາຍຍຸກຫີນ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກຮົບທີ່ແທ້ຈິງ.
ເລີ່ມພາລະກິດ
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한국어
미션 규칙
약 50 만 년 전 전곡리 . 거대 멧돼지 ‘저승사자’에게 아빠를 잃은 차돌이는 부족을 지키기 위한 
수련을 시작합니다 .
1. 난관마다 수학 문제가 등장합니다 .
2. 정답을 맞혀야 차돌이가 성장합니다 .

3. 주먹도끼를 완성해 괴물을 물리치는 것이 최종 목표입니다 .

Tiếng Việt
Luật nhiệm vụ
Khoảng 500.000 năm trước tại Jeongok-ri. Sau khi mất cha vì con lợn rừng khổng lồ 
“Tử thần”, Chadori bắt đầu luyện tập để bảo vệ bộ lạc.
1. Mỗi khó khăn sẽ xuất hiện một bài toán.
2. Chadori chỉ trưởng thành khi các em trả lời đúng.

3. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành rìu tay và đánh bại quái vật.

Filipino
Mga tuntunin ng misyon
Humigit-kumulang 500,000 taon na ang nakalipas sa Jeongok-ri. Matapos mawalan 
ng ama dahil sa higanteng baboy-ramong “Tagasingil ng Buhay,” nagsimulang 
magsanay si Chadori upang protektahan ang tribo.
1. May lalabas na math problem sa bawat pagsubok.
2. Lalakas lamang si Chadori kapag tama ang sagot.

3. Ang huling layunin ay buuin ang hand axe at talunin ang halimaw.

ພາສາລາວ
ກົດຂອງພາລະກິດ

 ປະມານ 500,000 ປີກ່ອນທີ່ຈອນກົກຣີ.  “ ” ຫຼັງຈາກສູນເສຍພໍ່ເພາະໝູປ່າຍັກ ເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຕາຍ ຊາ
ໂດຣີເລີ່ມຝຶກເພື່ອປົກປ້ອງຊົນເຜົ່າ.
1. ທຸກອຸປະສັກຈະມີໂຈດຄະນິດສາດ.
2. ຊາໂດຣີຈະເຕີບໃຫຍ່ເມື່ອຕອບຖືກ.

3.   ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນສ້າງຂວານຫີນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ປາບສັດປະຫຼາດ.
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한국어
QUEST 01: 무기 제작의 기초
차돌이는 176cm 와 134cm 인 나무 막대기 두 개를 주웠습니다 .
두 막대기의 길이 차는 얼마일까요 ?

정답을 계산하고 다음 장으로 넘어가세요 .

Tiếng Việt
NHIỆM VỤ 01: Nền tảng chế tạo vũ khí
Chadori nhặt được hai thanh gỗ dài 176 cm và 134 cm.
Độ chênh lệch chiều dài là bao nhiêu?

Hãy tính đáp án rồi chuyển sang trang tiếp theo.

Filipino
QUEST 01: Batayan ng paggawa ng sandata
Nakakuha si Chadori ng dalawang patpat na 176 cm at 134 cm ang haba.
Ano ang diperensiya ng haba ng dalawang patpat?

Kuwentahin ang sagot at magpatuloy sa susunod na pahina.

ພາສາລາວ
 ພາລະກິດ 01: ພື້ນຖານການສ້າງອາວຸດ

 ຊາໂດຣີເກັບໄມ້ສອງອັນຍາວ 176   ຊມ ແລະ 134 ຊມ.
ຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມຍາວແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຄຳນວນຄຳຕອບແລ້ວໄປໜ້າຕໍ່ໄປ.
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한국어
QUEST CLEARED!
176 - 134 = 42cm
정답 해설 : 두 막대기의 길이 차는 42cm 입니다 .

정확히 계산한 덕분에 차돌이는 균형 잡힌 연습 무기를 완성했습니다 . 이제 사냥 훈련을 
시작합니다 .

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!
176 - 134 = 42 cm
Giải thích: Độ chênh lệch là 42 cm.

Nhờ tính chính xác, Chadori đã hoàn thành vũ khí luyện tập cân bằng và bắt đầu 
huấn luyện săn bắn.

Filipino
QUEST CLEARED!
176 - 134 = 42 cm
Paliwanag: 42 cm ang diperensiya ng haba.
Dahil sa tamang pagkukuwenta, nakagawa si Chadori ng balanseng sandata para sa 

pagsasanay at handa na siyang magsanay sa pangangaso.

ພາສາລາວ
ຜ່ານພາລະກິດ!
176 - 134 = 42 ຊມ
ຄຳອະທິບາຍ:  ຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມຍາວແມ່ນ 42 ຊມ.

   ດ້ວຍການຄຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊາໂດຣີໄດ້ສ້າງອາວຸດຝຶກທີ່ສົມດຸນ ແລະ ເລີ່ມຝຶກລ່າສັດ.
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한국어
QUEST 02: 만능 돌도구 설계하기
점 가와 나에서 각각 선분을 그어 직각삼각형을 완성하려고 합니다 .
어느 점을 이어야 할까요 ?

① 점 ㄱ  ② 점 ㄴ  ③ 점 ㄷ  ④ 점 ㄹ

Tiếng Việt
NHIỆM VỤ 02: Thiết kế công cụ đá đa năng
Hãy nối một điểm với các điểm Ga và Na để hoàn thành tam giác vuông.
Nên nối với điểm nào?

 điểm ① ㄱ  ② điểm ㄴ  ③ điểm ㄷ  ④ điểm ㄹ

Filipino
QUEST 02: Pagdisenyo ng multi-purpose stone tool
Gumuhit ng mga linya mula sa Ga at Na upang mabuo ang isang right triangle.
Aling punto ang dapat pagdugtungin?

 punto ① ㄱ  ② punto ㄴ  ③ punto ㄷ  ④ punto ㄹ

ພາສາລາວ
 ພາລະກິດ 02: ອອກແບບເຄື່ອງມືຫີນອະເນກປະສົງ

    ລາກເສັ້ນຈາກຈຸດ ກາ ແລະ ນາ ເພື່ອສ້າງສາມຫຼ່ຽມມຸມສາກ.
ຄວນເຊື່ອມກັບຈຸດໃດ?

  ① ຈຸດ ㄱ  ②  ຈຸດ ㄴ  ③  ຈຸດ ㄷ  ④  ຈຸດ ㄹ
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한국어
QUEST CLEARED! 정답은 ③ 점 ㄷ입니다 .
수직으로 만나는 직각이 완성됩니다 .
일반 짱돌은 모양이 불규칙하고 단순히 던지는 용도입니다 .

주먹도끼는 대칭적이고 날카로운 직각 · 예각 구조로 , 자르기 · 깨기 · 땅파기 · 가죽 벗기기에 
쓰이는 만능 도구입니다 .

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! Đáp án là  điểm ③ ㄷ .
Hai đường vuông góc tạo thành góc vuông.
Hòn đá thường có hình dạng bất quy tắc và chỉ dùng để ném.

Rìu tay có cấu trúc đối xứng, sắc với các góc vuông và góc nhọn, dùng để cắt, đập, 
đào và lột da.

Filipino
QUEST CLEARED! Ang sagot ay  punto ③ ㄷ .
Nabubuo ang right angle kapag nagtagpo nang patayo ang mga linya.
Ang karaniwang bato ay hindi regular ang hugis at karaniwang inihahagis lamang.

Ang hand axe ay simetriko at matalim, at ginagamit sa pagputol, pagbasag, 
paghukay, at pagbabalat.

ພາສາລາວ
ຜ່ານພາລະກິດ!    ຄຳຕອບແມ່ນ ③ ຈຸດ ㄷ .
ເສັ້ນທີ່ຕັດກັນຕັ້ງສາກສ້າງເປັນມຸມສາກ.

  ຫີນທຳມະດາມີຮູບຮ່າງບໍ່ສະເໝີ ແລະ ໃຊ້ສຳລັບຂວ້າງ.
   ຂວານຫີນມີຮູບຮ່າງສົມມາດ ແລະ ຄົມ ໃຊ້ຕັດ, ທຸບ,   ຂຸດ ແລະ ລອກໜັງ.
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한국어
QUEST 03: 지독한 수련의 시간
차돌이는 폭포 아래에서 쉬지 않고 주먹도끼 던지기 훈련을 했습니다 .
오늘 훈련 종료 시간을 시계에 기록하세요 .
시계가 가리키는 시간은 언제일까요 ?

시침 , 분침 , 초침의 위치를 정확히 확인하세요 .

Tiếng Việt
NHIỆM VỤ 03: Thời gian luyện tập gian khổ
Chadori luyện ném rìu tay không ngừng dưới thác nước.
Hãy ghi chính xác thời gian kết thúc buổi luyện tập hôm nay.
Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Hãy quan sát đúng kim giờ, kim phút và kim giây.

Filipino
QUEST 03: Matinding oras ng pagsasanay
Walang tigil na nagsanay si Chadori sa paghagis ng hand axe sa ilalim ng talon.
Itala ang eksaktong oras ng pagtatapos ng pagsasanay.
Anong oras ang ipinapakita ng orasan?

Tingnang mabuti ang hour, minute, at second hand.

ພາສາລາວ
 ພາລະກິດ 03: ເວລາຝຶກອັນໜັກໜ່ວງ

ຊາໂດຣີຝຶກຂວ້າງຂວານຫີນຢ່າງບໍ່ຢຸດພັກໃຕ້ນ້ຳຕົກ.
ບັນທຶກເວລາສິ້ນສຸດການຝຶກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ໂມງຊີ້ເວລາໃດ?

ກວດເບິ່ງເຂັມຊົ່ວໂມງ,   ເຂັມນາທີ ແລະ ເຂັມວິນາທີ.
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한국어
QUEST CLEARED!
정답 : 5 시 35 분 13 초
시침 , 분침 , 초침을 정확히 읽었습니다 .

매일 이 시간까지 훈련을 견뎌낸 차돌이의 주먹도끼는 새도 맞힐 만큼 빠르고 치명적으로 
변했습니다 . 아빠의 복수를 위한 준비가 끝났습니다 .

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!
Đáp án: 5 giờ 35 phút 13 giây
Các em đã đọc chính xác kim giờ, phút và giây.
Sau những ngày luyện tập đến giờ này, cú ném của Chadori trở nên nhanh và chính 

xác đến mức có thể trúng cả chim đang bay. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất.

Filipino
QUEST CLEARED!
Sagot: 5:35:13
Tama ang pagbasa sa hour, minute, at second hand.

Dahil sa araw-araw na pagsasanay, naging napakabilis at eksakto ang paghagis ni 
Chadori. Handa na siya para sa huling laban.

ພາສາລາວ
ຜ່ານພາລະກິດ!
ຄຳຕອບ: 5  ໂມງ 35  ນາທີ 13 ວິນາທີ
ອ່ານເຂັມຊົ່ວໂມງ,   ເຂັມນາທີ ແລະ ເຂັມວິນາທີໄດ້ຖືກຕ້ອງ.

   ຫຼັງຈາກຝຶກທຸກມື້ ການຂວ້າງຂອງຊາໂດຣີໄວ ແລະ ແມ່ນຍຳຫຼາຍ. ການກຽມຕົວສຳລັບການຕໍ່ສູ້ສຸດທ້າຍ
ສຳເລັດແລ້ວ.
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한국어
QUEST 04: 최후의 만찬 ( 에너지 충전 )
마을 사람들이 차돌이를 위해 음식을 준비했습니다 .
가장 큰 조각을 먹고 체력을 최대한 채우려면 어느 크기의 음식을 골라야 할까요 ?

 1/6   1/4   1/3   1/8① ② ③ ④

Tiếng Việt
NHIỆM VỤ 04: Bữa ăn cuối cùng - nạp năng lượng
Dân làng đã chuẩn bị thức ăn cho Chadori.
Để ăn miếng lớn nhất và hồi phục tối đa, nên chọn phần nào?

 1/6   1/4   1/3   1/8① ② ③ ④

Filipino
QUEST 04: Huling piging - energy recharge
Naghanda ng pagkain ang mga taga-nayon para kay Chadori.
Aling bahagi ang dapat piliin upang makain ang pinakamalaking piraso at mapuno 
ang lakas?

 1/6   1/4   1/3   1/8① ② ③ ④

ພາສາລາວ
 ພາລະກິດ 04:  ອາຫານຄັ້ງສຸດທ້າຍ - ເຕີມພະລັງງານ

ຊາວບ້ານກຽມອາຫານໃຫ້ຊາໂດຣີ.
  ຄວນເລືອກສ່ວນໃດເພື່ອໄດ້ຊິ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເຕີມພະລັງໃຫ້ເຕັມ?

 1/6   1/4   1/3   1/8① ② ③ ④
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한국어
QUEST CLEARED!
정답은 ③ 1/3 입니다 .
분자가 1 일 때 분모가 작을수록 한 조각은 더 큽니다 . 따라서 1/3 이 가장 큽니다 .

차돌이는 체력을 최대한 끌어올리고 , 아빠의 유품인 뼈목걸이를 품은 채 붉은 안개의 협곡으로 
들어갑니다 .

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!
Đáp án là  1/3.③
Khi tử số là 1, mẫu số càng nhỏ thì phần càng lớn. Vì vậy 1/3 là lớn nhất.

Chadori hồi phục toàn bộ sức lực, ôm kỷ vật của cha và bước vào hẻm núi phủ 
sương đỏ.

Filipino
QUEST CLEARED!
Ang sagot ay  1/3.③
Kapag 1 ang numerator, mas maliit na denominator ay mas malaking bahagi. Kaya 
1/3 ang pinakamalaki.

Nabawi ni Chadori ang buong lakas at pumasok sa pulang hamog ng bangin 
habang yakap ang alaala ng kanyang ama.

ພາສາລາວ
ຜ່ານພາລະກິດ!

  ຄຳຕອບແມ່ນ ③ 1/3.
 ເມື່ອຕົວເສດເທົ່າກັບ 1  ຕົວສ່ວນຍິ່ງນ້ອຍ ຊິ້ນສ່ວນຍິ່ງໃຫຍ່.  ດັ່ງນັ້ນ 1/3 ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

   ຊາໂດຣີເຕີມພະລັງເຕັມທີ່ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອມພູໝອກສີແດງ ພ້ອມກັບຂອງລະນຶກຈາກພໍ່.
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한국어
QUEST 05: 크리티컬 히트 ( 최후의 일격 )
괴물이 돌진합니다 . 단 한 번의 공격으로 멈춰야 합니다 .
계산 결과가 가장 큰 곱셈을 고르세요 .

[A] 32×4  [B] 53×3  [C] 62×4  [D] 84×2

Tiếng Việt
NHIỆM VỤ 05: Đòn chí mạng - đòn cuối cùng
Quái vật đang lao tới. Phải chặn nó chỉ bằng một đòn.
Hãy chọn phép nhân có kết quả lớn nhất.

[A] 32×4  [B] 53×3  [C] 62×4  [D] 84×2

Filipino
QUEST 05: Critical hit - huling atake
Sumusugod ang halimaw. Kailangan itong pigilan sa isang atake lamang.
Piliin ang multiplication na may pinakamalaking sagot.

[A] 32×4  [B] 53×3  [C] 62×4  [D] 84×2

ພາສາລາວ
 ພາລະກິດ 05:  ການໂຈມຕີຮຸນແຮງ - ການໂຈມຕີຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ສັດປະຫຼາດກຳລັງພຸ່ງເຂົ້າມາ. ຕ້ອງຢຸດມັນດ້ວຍການໂຈມຕີພຽງຄັ້ງດຽວ.
ເລືອກການຄູນທີ່ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

[A] 32×4  [B] 53×3  [C] 62×4  [D] 84×2
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한국어
QUEST CLEARED!
62×4 = 248
계산 결과가 가장 큰 것은 [C] 입니다 .

가장 강력한 일격이 정확히 적중했습니다 . 거대한 괴물의 송곳니가 부서지고 , ‘ 저승사자’는 
무릎을 꿇고 쓰러집니다 .

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!
62×4 = 248
Phép tính có kết quả lớn nhất là [C].

Đòn mạnh nhất đã trúng chính xác. Nanh của quái vật khổng lồ vỡ ra và “Tử thần” 
khuỵu xuống.

Filipino
QUEST CLEARED!
62×4 = 248
Ang may pinakamalaking sagot ay [C].

Tumama nang eksakto ang pinakamalakas na atake. Nabali ang pangil ng 
higanteng halimaw at bumagsak ang “Tagasingil ng Buhay.”

ພາສາລາວ
ຜ່ານພາລະກິດ!
62×4 = 248

 ການຄູນທີ່ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ [C].
ການໂຈມຕີທີ່ແຮງທີ່ສຸດໂດນເປົ້າຢ່າງແມ່ນຍຳ.   “ ” ເຂົາຂອງສັດປະຫຼາດແຕກ ແລະ ເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຕາຍ

ລົ້ມລົງ.
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한국어
주먹도끼에 담긴 통합 지식
수학 : 길이를 재고 대칭과 각도를 계산해 효율적인 디자인을 설계하는 힘 .
과학 : 돌의 단단함과 타격 방향에 따른 깨짐의 원리를 조절하는 기술 .
역사 : 자연의 공포에 맞서 도구를 발명하고 가족과 공동체를 지킨 인류의 첫걸음 .

이 모든 지식과 용기가 주먹도끼라는 하나의 돌에 담겨 있습니다 .

Tiếng Việt
Kiến thức tích hợp trong rìu tay
Toán học: đo độ dài, tính đối xứng và góc để thiết kế hiệu quả.
Khoa học: điều khiển độ vỡ dựa trên độ cứng của đá và hướng va đập.
Lịch sử: bước đi đầu tiên của loài người khi phát minh công cụ để chống lại thiên 
nhiên và bảo vệ gia đình, cộng đồng.

Tất cả kiến thức và lòng dũng cảm ấy nằm trong một hòn đá gọi là rìu tay.

Filipino
Pinagsamang kaalaman sa hand axe
Matematika: pagsukat ng haba at pagkalkula ng symmetry at anggulo para sa 
mahusay na disenyo.
Agham: pagkontrol sa pagkabasag ayon sa tigas ng bato at direksiyon ng pagtama.
Kasaysayan: unang hakbang ng sangkatauhan sa paglikha ng kasangkapan upang 
harapin ang kalikasan at protektahan ang pamilya at pamayanan.

Ang lahat ng kaalaman at tapang na ito ay nasa isang batong tinatawag na hand 
axe.

ພາສາລາວ
ຄວາມຮູ້ບູລະນາການໃນຂວານຫີນ
ຄະນິດສາດ:    ວັດຄວາມຍາວ ແລະ ຄຳນວນຄວາມສົມມາດກັບມຸມ ເພື່ອອອກແບບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
ວິທະຍາສາດ:   ຄວບຄຸມການແຕກຕາມຄວາມແຂງຂອງຫີນ ແລະ ທິດທາງການກະທົບ.
ປະຫວັດສາດ:   ກ້າວທຳອິດຂອງມະນຸດໃນການປະດິດເຄື່ອງມືເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປ້ອງ
ຄອບຄົວກັບຊຸມຊົນ.

  ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມກ້າທັງໝົດນີ້ຢູ່ໃນຫີນກ້ອນດຽວທີ່ເອີ້ນວ່າຂວານຫີນ.
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한국어
MISSION CLEAR: 진정한 영웅의 귀환
차돌이는 새로운 도구와 함께 마을에 평화와 희망을 가져왔습니다 . 두려움을 이겨낸 그는 더 이상 
어린아이가 아니라 부족을 이끄는 빛입니다 .
어려운 수학 퀘스트를 차례대로 풀어 차돌이를 진정한 전사로 이끌어준 여러분 !
여러분이 바로 이 이야기의 진정한 영웅입니다 .

THANK YOU FOR PLAYING!

Tiếng Việt
HOÀN THÀNH SỨ MỆNH: Người anh hùng thực sự trở về
Chadori đã mang hòa bình và hy vọng về làng cùng công cụ mới. Sau khi chiến 
thắng nỗi sợ, cậu không còn là một đứa trẻ mà đã trở thành ánh sáng dẫn dắt bộ 
lạc.
Các em đã lần lượt giải những nhiệm vụ toán khó và dẫn dắt Chadori trở thành 
chiến binh thực thụ.
Chính các em là những người hùng thật sự của câu chuyện này.

CẢM ƠN ĐÃ THAM GIA!

Filipino
MISSION CLEAR: Pagbabalik ng tunay na bayani
Dinala ni Chadori ang kapayapaan at pag-asa sa nayon kasama ang bagong 
kasangkapan. Matapos madaig ang takot, hindi na siya bata kundi liwanag na 
gumagabay sa tribo.
Kayo ang sunod-sunod na lumutas sa mahihirap na math quest at gumabay kay 
Chadori upang maging tunay na mandirigma.
Kayo ang tunay na bayani ng kuwentong ito.

SALAMAT SA PAGLALARO!

ພາສາລາວ
ພາລະກິດສຳເລັດ: ການກັບຄືນຂອງວິລະຊົນທີ່ແທ້ຈິງ

  ຊາໂດຣີນຳຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມຫວັງກັບຄືນສູ່ຫມູ່ບ້ານພ້ອມກັບເຄື່ອງມືໃໝ່. ຫຼັງຈາກຊະນະ
  ຄວາມຢ້ານ ລາວບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນແສງສະຫວ່າງນຳພາຊົນເຜົ່າ.

  ພວກເຈົ້າໄດ້ແກ້ພາລະກິດຄະນິດສາດທີ່ຍາກຕາມລຳດັບ ແລະ ນຳຊາໂດຣີໄປສູ່ການເປັນນັກຮົບທີ່ແທ້ຈິງ.
ພວກເຈົ້າຄືວິລະຊົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເລື່ອງນີ້.

ຂອບໃຈທີ່ຮ່ວມຫຼິ້ນ!
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